
Phụ lục 

Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký                                                                                        

và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      tháng 4 năm 2026 của UBND Thành phố) 
 

STT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì    

thực hiện 

Cơ quan phối hợp 

thực hiện 

Kết quả Thời gian 

thực hiện 

I. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 

1.  Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ 

Giúp việc thực hiện Chương 

trình trên địa bàn thành phố 

và xây dựng Quy chế làm việc 

 

Sở Tư pháp Văn phòng Ủy ban 

nhân dân Thành 

phố, Sở Y tế, Sở 

Tài chính, Sở Nội 

vụ, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở 

Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Văn hóa và 

Thể thao, Sở Dân 

tộc và Tôn giáo, 

Công an Thành 

phố, Toà án nhân 

dân Thành phố, 

Cục Thống kê 

thành phố Hà Nội, 

Cơ quan Báo và 

Phát thành, Truyền 

hình Hà Nội 

- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp 

việc của Chủ tịch UBND Thành phố 

- Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ 

Giúp việc 

 

Tháng 4 

năm 2026 

2.  Các Sở, Ngành Thành phố, 

UBND xã, phường trên cơ sở, 

chức năng nhiệm vụ được 

giao và nội dung Kế hoạch 

xây dựng Kế hoạch và tổ chức 

thực hiện tại đơn vị 

- Sở, ngành 

Thành phố 

- UBND xã, 

phường 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Kế hoạch thực hiện Chương trình tại cơ quan, 

đơn vị 

Tháng 4 

năm 2026 
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II. Phối hợp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu về đăng ký, thống kê hộ tịch 

1.  Phối hợp rà soát, đánh giá văn 

bản quy phạm pháp luật trong 

đăng ký, thống kê hộ tịch; góp 

ý dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến hộ 

tịch; Quy chế phối hợp trong 

chia sẻ thông tin về đăng ký, 

thống kê hộ tịch; rà soát, tổng 

hợp các khó khăn, vướng mắc 

kiến nghị hoàn thiện pháp luật 

Sở Tư pháp Các Sở, Ngành , 

UBND xã, phường 

Báo cáo rà soát, đánh giá văn bản QPPL; Văn 

bản góp ý; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc 

và kiến nghị đề xuất hoàn thiện pháp luật 

Năm 2026 

và các năm 

tiếp theo 

2.  Phối hợp, đề xuất các cơ quan 

có thẩm quyền theo chức 

năng, nhiệm vụ kết nối, chia 

sẻ, đồng bộ dữ liệu hộ tịch với 

các cơ sở dữ liệu khác 

 

- Sở Tư pháp 

- Sở Y tế 

- Công an Thành 

phố 

-Toà án nhân dân 

Thành phố 

- Bảo hiểm xã 

hội Thành phố 

Các Sở, Ngành 

Thành phố, UBND 

xã, phường 

Dữ liệu hộ tịch được kết nối, chia sẻ, đồng bộ 

với các cơ sở dữ liệu khác 

Năm 2026 

và các năm 

tiếp theo 

3.  Kiểm tra, giám sát, khảo sát, 

đánh giá, hướng dẫn và tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong triển khai thi hành các 

quy định pháp luật hộ tịch, 

thực hiện Chương trình đăng 

ký, thống kê hộ tịch 

Sở Tư pháp Công an Thành 

phố, Sở Y tế, các 

Sở, Ngành liên 

quan, UBND xã, 

phường 

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát, khảo sát 

- Kết luận kiểm tra, giám sát, khảo sát 

- Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 

- Báo cáo, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, 

kiến nghị đề xuất  

Hàng năm 

III. Nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hoá phương thức đăng ký, thống kê hộ tịch 

1.  Trang bị máy tính, internet, 

máy in và các thiết bị điện tử 

cần thiết theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật khuyến nghị phục vụ 

- Sở Tư pháp 

- UBND xã, 

phường 

Sở Tài chính, Sở 

Khoa học và Công 

nghệ; Sở, Ngành 

liên quan  

Kế hoạch mua sắm, dự toán kinh phí, máy tính, 

máy in và các thiết bị điện tử cần thiết theo 

tiêu chuẩn kỹ thuật khuyến nghị 

Hàng năm 
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riêng cho công tác đăng ký, 

quản lý, thống kê hộ tịch  

2.  Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ 

thuật, ứng dụng công nghệ 

thông tin tại các cơ quan y tế 

có chức năng thu thập dữ liệu 

sinh, tử 

Sở Y tế Sở Tài chính, Sở 

Khoa học và Công 

nghệ; Sở, ngành 

liên quan 

Kế hoạch mua sắm, dự toán kinh phí, trang 

thiết bị tại các cơ quan y tế  

Hàng năm 

IV. Đảm bảo các điều kiện về bộ máy, nhân sự làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch 

1.  Rà soát, tuyển dụng, kiện 

toàn, sắp xếp, bố trí, chuẩn 

hoá đội ngũ công chức làm 

công tác đăng ký, thống kê hộ 

tịch đảm bảo đủ tiêu chuẩn, 

chuyên môn nghiệp vụ, kinh 

nghiệm, kỹ năng và thái độ 

thực hiện công vụ. 

Sở Nội vụ Sở Tư pháp, Sở, 

Ngành liên quan, 

UBND xã, phường 

Kế hoạch rà soát và bố trí nhân sự, công chức 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

Hàng năm 

2.  Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 

công chức làm công tác hộ 

tịch tại cơ quan đăng ký, quản 

lý hộ tịch; cử công chức tham 

gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

do Bộ Tư pháp tổ chức.  

Sở Tư pháp Sở Tài chính, Sở 

Nội vụ, Sở, Ngành 

liên quan, UBND 

xã, phường 

- Kế hoạch đào tạo công chức làm công tác hộ 

tịch 

- Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

- Hội nghị, toạ đàm, hội thảo  

- Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ 

 

Hàng năm 

V. Phổ biến, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký, thống kê hộ tịch và quy định pháp luật về hộ tịch 

1.  Xây dựng và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch truyền thông 

về đăng ký, thống kê hộ tịch 

giai đoạn 2026- 2030 và Kế 

hoạch Phổ biến, tuyên truyền 

hàng năm  

Sở Tư pháp 
Sở, Ban, Ngành; 

UBND xã, phường, 

Cơ quan Báo và 

Phát thanh, 

Truyền hình Hà 

Nội và các cơ 

quan liên quan 

- Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2026 -2030 

- Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền hàng năm 

Hàng năm 
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2.  Xây dựng, khai thác hiệu quả 

các sản phẩm, tài liệu phục vụ 

cho hoạt động truyền thông 

trên nền tảng số, mạng xã hội 

(iHaNoi, Zalo, Facebook, 

Infographic, video ngắn, 

podcast …).  

- Sở Văn hóa và 

Thể thao 

- Sở Tư pháp 

Sở, Ban, Ngành 

Thành phố; UBND 

xã, phường, Cơ 

quan Báo và Phát 

thanh, Truyền 

hình Hà Nội.  
  

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn truyền thông,  

- Sản xuất, khai thác các sản phẩm truyền 

thông 

Năm 2026 

và các năm 

tiếp theo 

3.  Phối hợp triển khai chiến dịch 

truyền thông theo các chủ đề 

trọng tâm của Bộ Tư pháp 

Sở Tư pháp Sở, Ban, Ngành; 

UBND xã, phường, 

các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Tài liệu truyền thông theo chủ đề trọng tâm 

của Bộ Tư pháp 

Theo Kế 

hoạch của 

Bộ Tư pháp 

4.  Biên soạn tài liệu phổ biến, 

tuyên truyền, tập huấn, bồi 

dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ 

chuyên sâu về đăng ký, thống 

kê hộ tịch 

Sở Tư pháp Sở, Ban, Ngành 

Thành phố; UBND 

xã, phường 

- Tài liệu phổ biến, tuyên truyền; tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

- Văn bản hướng dẫn 

Hàng năm 

5.  Tập huấn, bồi dưỡng, hướng 

dẫn nghiệp vụ, kỹ năng quản 

lý nhà nước, đăng ký, thống 

kê hộ tịch cho công chức làm 

công tác hộ tịch, đội ngũ làm 

công tác truyền thông. 

Sở Tư pháp Sở, Ban, Ngành 

Thành phố; UBND 

xã, phường 

Hội nghị, hội thảo bồi dưỡng, hướng dẫn, 

nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch, 

đội ngũ làm công tác truyền thông 

Hàng năm 

6.  Phổ biến, tuyên truyền nâng 

cao nhận thức của người dân 

về ý nghĩa, vai trò của đăng 

ký, thống kê hộ tịch, quyền và 

trách nhiệm đăng ký hộ tịch, 

giá trị pháp lý của việc đăng 

ký hộ tịch điện tử, các giấy tờ 

hộ tịch điện tử, kết quả hoạt 

Sở Tư pháp 
Sở, Ban, Ngành 

Thành phố; UBND 

xã, phường, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan, Cơ quan 

Báo và Phát 

thanh, Truyền 

hình Hà Nội.  

- Xây dựng chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chuyên mục, toạ đàm trên hệ thống phát 

thanh truyền hình, báo, nền tảng số, mạng xã 

hội;   

- Tin tức, bài viết, tình huống, clip, video, 

phóng sự, tọa đàm tuyên truyền… 

Hàng năm 
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động đăng ký, thống kê hộ 

tịch; hướng tới thay đổi hành 

vi từ “thụ động” sang “chủ 

động” đăng ký đúng hạn, sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến 

 

VI. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử 

1.  Tập huấn, triển khai thực hiện 

mô hình thu thập, chia sẻ dữ 

liệu tử vong giữa cơ quan y tế 

và cơ quan tư pháp  

Sở Y tế Sở Tư pháp; 

UBND xã, phường 

Hội nghị tập huấn, triển khai và vận hành hiệu 

quả mô hình chia sẻ dữ liệu tử vong giữa cơ 

quan  y tế và cơ quan tư pháp  

Hàng năm 

2.  Cập nhật đầy đủ thông tin 

Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, 

chẩn đoán và mã hoá nguyên 

nhân tử vong vào cơ sở dữ 

liệu; thu thập, xử lý đầy đủ dữ 

liệu sinh, tử 

Sở Y tế Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở, 

ngành liên quan, 

UBND xã, phường 

Cơ sở dữ liệu được cập nhật đầy đủ thông tin 

Giấy chứng sinh, Giấy báo tử 

Hàng năm 

3.  Nghiên cứu, xây dựng công 

cụ, hướng dẫn, ứng dụng 

phương pháp ghi nhận nguyên 

nhân tử vong tại cộng đồng  

Sở Y tế Sở, ngành liên 

quan, UBND xã, 

phường 

Đưa ra phương pháp, công cụ làm cơ sở ghi 

nhận nguyên nhân tử vong tại cộng đồng 

Năm 2026 -

2027 

4.  Ứng dụng công nghệ thông tin 

vào thu thập, phân tích, tổng 

hợp báo cáo dữ liệu tử vong 

và nguyên nhân tử vong 

Sở Y tế Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở, 

Ngành và các cơ 

quan liên quan 

Phần mềm báo cáo và cập nhật dữ liệu Hàng năm  

VII. Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về hộ tịch   

1.  Thống kê tỷ lệ trẻ em được 

đăng ký khai sinh, tỷ lệ người 

chết được đăng ký khai tử 

hàng năm 

- Sở Tư pháp 

-UBND xã, 

phường 

Sở Y tế, các Sở, 

Ngành liên quan 

Số liệu thống kê đầy đủ về khai sinh, khai tử 

trên địa bàn Thành phố 

Hàng năm 

2.  Công bố số liệu thống kê hộ 

tịch 

- Sở Tư pháp 

- UBND cấp xã 

Cục Thống kê 

Thành phố  

Số liệu thống kê hộ tịch đầy đủ, chính xác, 

thống nhất 

Hàng năm 
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VIII. Thực hiện mục tiêu thống kê  

1.  Nâng cao tỷ lệ đăng ký khai 

sinh 

- Sở Tư pháp 

- Sở Y tế 

- UBND xã, 

phường 

Các Sở, Ngành liên 

quan 

- Đến năm 2028 

+ Tỷ lệ khai sinh đúng hạn cho trẻ em (tiêu chí 

đúng hạn theo quy định pháp luật hộ tịch của 

Việt Nam): đạt 95%. 

+ Tỷ lệ đăng ký khai sinh cho trẻ em (sinh ra 

sống) trong vòng 01 năm kể từ ngày sinh (tiêu 

chí thống kê theo thông lệ quốc tế) đạt: 98% 

+ Các trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế 

được cấp Giấy chứng sinh đạt 100%; cập nhật 

thông tin đúng thời hạn trên cơ sở dữ liệu về 

Giấy chứng sinh, tạo lập bản điện tử Giấy 

chứng sinh đạt 95% 

+ Tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh cho các 

trường hợp đã đăng ký khai sinh từ ngày 

01/01/2016 (tạo lập hồi tố giai đoạn 1) đến thời 

điểm triển khai Phần mềm đăng ký, quản lý hộ 

tịch điện tử đạt 100%. 

+ Rà soát, thống kê, tuyên truyền, vận động để 

người dân chưa có Giấy khai sinh/dữ liệu khai 

sinh trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch thực hiện việc 

đăng ký, có Giấy khai sinh đạt: 90% 

+ Rà soát, thống kê, đăng ký khai sinh cho 

nhóm dân cư yếu thế, bảo đảm ít nhất 80% 

người dân thuộc nhóm dân cư này được cấp 

Giấy khai sinh trong vòng 01 năm kể từ thời 

điểm thống kê 

- Đến năm 2030 

+ Tỷ lệ đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em 

(tiêu chí đúng hạn theo quy định pháp luật hộ 

tịch của Việt Nam) đạt: 98,5%. 

Trước năm 

2028, 2030 
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+ Tỷ lệ đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra 

sống trong vòng 01 năm kể từ ngày sinh (tiêu 

chí thống kê theo thông lệ quốc tế) đạt: 99% 

+ Tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh cho toàn 

bộ công dân Việt Nam đã đăng ký khai sinh từ 

ngày 01/01/2016 trở về trước và còn sống tại 

thời điểm tạo lập (tạo lập hồi tố giai đoạn 2); 

bảo đảm 100% công dân Việt Nam (còn sống) 

có Giấy khai sinh hợp lệ.  

2.  Nâng cao tỷ lệ đăng ký khai 

tử 

- Sở Tư pháp 

- Sở Y tế 

-UBND xã, 

phường 

Các Sở, Ngành liên 

quan 

- Đến năm 2028 

+ Tỷ lệ đăng ký khai tử đúng hạn (tiêu chí 

đúng hạn theo quy định pháp luật hộ tịch của 

Việt Nam) đạt: 85% 

+ Tỷ lệ đăng ký khai tử trong vòng 01 năm kể 

từ ngày chết (tiêu chí thống kê theo thông lệ 

quốc tế) đạt: 90% 

- Đến năm 2030 

+ Tỷ lệ đăng ký khai tử đúng hạn (tiêu chí 

thống kê theo quy định pháp luật hộ tịch của 

Việt Nam) đạt: 90% 

+ Tỷ lệ đăng ký khai tử trong vòng 01 năm kể 

từ ngày chết (tiêu chí thống kê theo thông lệ 

quốc tế) đạt: 95% 

+ Tỷ lệ đăng ký khai tử đúng hạn cho các 

trường hợp chết tại cơ sở y tế và được cấp 

Giấy báo tử đạt 100% 

Trước năm 

2028, 2030 

3.  Nâng cao tỷ lệ tạo lập, cấp 

Giấy báo tử, ghi nhận, xác 

định nguyên nhân tử vong 

- Sở Y tế 

- Sở Tư pháp 

- UBND xã, 

phường 

Các Sở, Ngành liên 

quan 

- Đến năm 2028 

+ Các trường hợp chết tại cơ sở y tế được tạo 

lập Giấy báo tử và cập nhật thông tin đúng thời 

hạn trên Cơ sở dữ liệu đạt 80%. 

+ Ít nhất 75% được ngành y tế chứng nhận 

Trước năm 

2028, 2030 
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nguyên nhân tử vong theo tiêu chuẩn quốc tế. 

+ Các trường hợp chết ngoài cơ sở y tế được 

ngành y tế ghi nhận nguyên nhân tử vong đạt 

80%; nguyên nhân tử vong do ngành y tế ghi 

nhận được chia sẻ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử của Bộ Tư pháp và các cơ quan liên 

quan làm cơ sở báo cáo thống kê quốc gia theo 

quy định của pháp luật. 

- Đến năm 2030 

+ Các trường hợp chết tại cơ sở y tế được tạo 

lập Giấy báo tử điện tử và cập nhật thông tin 

đúng thời hạn trên Cơ sở dữ liệu điện tử 90%. 

+ Ít nhất 80% được ngành y tế chứng nhận 

nguyên nhân tử vong theo tiêu chuẩn quốc tế. 

+ Các trường hợp chết ngoài cơ sở y tế được 

ngành y tế ghi nhận nguyên nhân tử vong đạt 

90%. 

4.  Giảm tỷ lệ tảo hôn - UBND xã, 

phường 

- Sở Dân tộc và 

Tôn giáo, các Sở, 

Ngành liên quan 

 

- Đến năm 2028: UBND xã, phường rà soát, 

thống kê được đầy đủ các trường hợp tảo hôn 

phát sinh hàng năm trên địa bàn. 

- Đến năm 2030: Số lượng các trường hợp tảo 

hôn được rà soát, thống kê giảm ít nhất 30% so 

với số lượng giai đoạn 2026 – 2028. 

Trước năm 

2028, 2030 

5.  Về cập nhật tình trạng hôn 

nhân của công dân khi có thay 

đổi do ly hôn, hủy việc kết 

hôn 

- Sở Tư pháp 

- UBND xã, 

phường 

- Toà án nhân dân 

Thành phố  

- Các Sở, Ngành 

liên quan 

- Đến năm 2028: 100% dữ liệu về các trường 

hợp ly hôn (theo bản án/quyết định đã có hiệu 

lực của Toà án từ 01/01/2026) được đồng bộ từ 

CSDL của Tòa án.  

+ Rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin về các 

trường hợp ly hôn từ 31/12/2025 trở về trước 

và đủ điều kiện được đồng bộ từ CSDL của 

Toà án sang CSDLHTĐT, đạt 85%. 

Hàng năm  
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- Đến năm 2030: 100% dữ liệu về các trường 

hợp ly hôn theo bản án/quyết định đã có hiệu 

lực của Toà án được đồng bộ ngay (theo thời 

gian thực hiện từ CSDL của Toà án sang 

CSDLHTĐT, được cơ quan đăng ký hộ tịch 

ghi vào sổ hộ tịch 

+ Rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin về các 

trường hợp ly hôn từ 31/12/2025 trở về trước, 

đủ điều kiện được đồng bộ từ CSDL của Toà 

án sang CSDLHTĐT đạt 95% 

6.  Nâng cao chất lượng và hiệu 

quả của công tác thống kê hộ 

tịch 

- Sở Tư pháp 

- Sở Tài chính  

- Sở Y tế 

- UBND xã, 

phường 

Các Sở, Ngành liên 

quan 

- Hàng năm bảo đảm các dữ liệu đăng ký hộ 

tịch được tổng hợp, thống kê, công bố theo chỉ 

tiêu thống nhất trong báo cáo thống kê hộ tịch 

- Số liệu đăng ký hộ tịch theo các tiêu chí quản 

lý điều hành cơ bản được cập nhật (theo thời 

gian thực) trên Trung tâm điều hành thông 

minh (IOC) của Chính phủ, Bộ Tư pháp, 

Thành phố 

- Kết quả thống kê hộ tịch hàng năm được 

công bố trên trang Thông tin điện tử của Bộ Tư 

pháp và các Bộ, Ngành liên quan và trên niên 

giám thống kê của Ngành Tư pháp, Thành phố. 

- Dữ liệu đăng ký, thống kê hộ tịch được phân 

tích chuyên sâu, xây dựng Báo cáo quốc gia về 

tình hình đăng ký, thống kê hộ tịch hàng năm 

Hàng năm 
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